
DANH MỤC TÀI SẢN TRÍ TUỆ SÁNG KIẾN, HỘI THI THEO NĂM HỌC 

STT Tên đề tài 
Thời gian 

NT 
Năm học 

Chủ nhiệm và thành 

viên tham gia 
Đơn vị 

NĂM HỌC 2019-2020 

1 

STKT: Đánh giá thay đổi kiến thức 

và thực hành tự chăm sóc của người 

bệnh suy tim mạn tại khoa Nội tim 

mạch Bệnh viện đa khoa tỉnh Nam 

Định 

12/2019 2019-2020 

Ngô Huy Hoàng Phó Hiệu trưởng 

Phạm Hồng Nhung   

Nguyễn Ngọc Thành BM Hóa học 

2 

STKT: Nâng cao thực hành tập thở 

của người bệnh mắc bệnh phổi tắc 

nghẽn mạn tính đang điều trị tại 

Bệnh viện đa khoa tỉnh Nam Định 

12/2019 2019-2020 

Phạm Thị Bích Ngọc BM ĐDCS 

Nguyễn Thị Minh 

Chính 
TT THTLS 

Nguyễn Mạnh Dũng BM ĐD Nhi 

Vũ Thị Là BM ĐDCS 

3 

STKT: Ứng dụng thang đo Finish 

diabetes risk score có điều chỉnh để 

sàng lọc và dự báo nguy cơ tiến triển 

bệnh đái tháo đường TYP 2 trong 10 

năm ở cộng đồng 

12/2019 2019-2020 

Đỗ Minh Sinh BM Dịch tễ 

Vũ Thị Thúy Mai BM CSSKCĐ 

Trần Thị Bích Hồng BM Hóa học 

Đinh Quốc Thắng BM LLCT 

4 

STKT: Điều trị u xơ tử cung bằng 

phẫu thuật nội soi cắt tử cung hoàn 

toàn tại bệnh viện phụ sản Nam Định 

12/2019 2019-2020 

Nguyễn Công Trình BM ĐD Phụ sản 

Trần Quang Tuấn BM ĐD Phụ sản 

Trần Đình Hiệp BM ĐD Phụ sản 

Nguyễn Văn Tuấn BV phụ sản Nam Định 

5 

Sáng kiến: Áp dụng chuỗi giải pháp 

đảm bảo chất lượng dự án Safema do 

hội đồng châu Âu tài trợ 

7/2020 2019-2020 

Mai Thị Thanh Thu 
BM Ngoại ngữ - P. 

HTQT 

Trần Thị Việt Hà 
BM Hộ sinh - P. 

ĐTĐH 

Mai Thị Lan Anh TT THTLS - P. HTQT 

Phạm Thị Phương Thảo P. HTQT 

Phạm Thị Thanh Hương BM Hộ sinh 

Vũ Thị Thanh Hương P. TCKT 

6 

Sáng kiến: Kết hợp nhóm giải pháp 

quản lý tăng cường hiệu quả các hoạt 

động của dự án Digicare do hội đồng 

Châu Âu tài trợ 

7/2020 2019-2020 

Mai Thị Thanh Thu 
BM Ngoại ngữ - P. 

HTQT 

Phạm Thị Thúy Chinh P. HTQT 

Nguyễn Thị Minh 

Chính 

TT THTLS - P. 

ĐTSĐH 

Hoàng Thị Minh Thái BM  DCS - P. ĐTSĐH 

Nguyễn Thị Thanh 

Hường 
BM NC&QLĐD 

Hoàng Thị Vân Lan TT THTLS 

Tưởng Thị Huế TT THTLS - P. HTQT 

7 

Sáng kiến: Ứng dụng mã QR CODE 

trong quản lý tài sản/trang thiết bị tại 

Trường Đại học Điều dưỡng Nam 

Định 

7/2020 2019-2020 

Lâm Văn Nguyên P. VTTTB 

Vũ Thế Hùng 
BM SL-SLB-MD - P. 

VTTTB 

Ngô Dũng P. CNTT 

Nguyễn Trường Sơn 
BM YHCT - P. 

VTTTB 

Trần Doãn Hưng P. VTTTB 

8 

Sáng kiến: Tăng cường hiệu quả 

công tác quản lý hồ sơ người học tại 

Trường Đại học Điều dưỡng Nam 

Định 

7/2020 2019-2020 

Nguyễn Anh Tuấn P. CTHSSV 

Nguyễn Hùng Minh 
BM NC&QLĐD - P. 

CTHSSV 

Lê Xuân Hồng 
BM - LLCT - P. 

CTHSSV 



Vũ Thị Bích Hảo 
BM Toán tin - P. 

CTHSSV 

Vũ Thị Hòa P. CTHSSV 

9 

Sáng kiến: Ứng dụng pha tặng dung 

dịch sát khuẩn tay nhanh nhằm 

phòng, chống dịch bệnh COVID-19 

tại Trường Đại học Điều dưỡng Nam 

Định và cộng đồng 

7/2020 2019-2020 

Nguyễn Thị Thu Hường TT THTLS 

Phạm Thị Hằng BM Tâm lý Y đức 

Trần Đức Lượng BM Hóa học 

Trần Thị Khánh Linh BM Hóa học 

Nguyễn Hồng Sơn P. Quản trị 

10 

Sáng kiến: Xây dựng bài giảng 

nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy 

môn Pháp luật đại cương thông qua 

hình thức học tập trực tuyến E-

learning 

7/2020 2019-2020 

Nguyễn Thị Vui BM GDPL 

Mai Thị Thu Hằng BM GDPL 

Đặng Thúy Quỳnh BM GDPL 

11 

Sáng kiến: Giải pháp khắc phục 

những hạn chế trong ứng dụng một 

số phần mềm dạy học trực tuyến tại 

bộ môn Toán – tin trong thời gian 

phòng, chống dịch  bệnh Covid 19 tại 

Trường Đại học Điều dưỡng Nam 

Định 

7/2020 2019-2020 

Lại Thị Nhung BM Toán tin 

Nguyễn Thị Hòa BM Toán tin 

Nguyễn Thị Hương BM Toán tin 

Lại Văn Hải BM Toán tin 

Phạm Văn Sơn 
BM Toán tin - P. 

CNTT 

12 

Sáng kiến: Ứng dụng Google apps 

để khai thác, sử dụng email công vụ 

bằng tên miền …@ndun.edu.vn 

7/2020 2019-2020 

Nguyễn Anh Tiến 
BM Toán tin - P. 

CNTT 

Phạm Văn Sơn 
BM Toán tin - P. 

CNTT 

Ngô Dũng P. CNTT 

Vũ Thị Thu Phương 
BM Ngoại ngữ - P. 

CNTT 

13 

Sáng kiến: Ứng dụng Google drive 

khảo sát thực trạng phòng chống 

dịch bệnh Covid-19 của sinh viên 

7/2020 2019-2020 

Vũ Thị Bích Hảo 
BM Toán tin - P. 

CTHSSV 

Nguyễn Hùng Minh 
BM NC&QLĐD - P. 

CTHSSV 

Đỗ Thị Hạnh BM PHCN 

Nguyễn Sơn Tùng P. CTHSSV 

Nguyễn Việt Tiệp P. CTHSSV 

14 

Sáng kiến: Ứng dụng mạng xã hội 

Facebook đối thoại trực tuyến với 

người học tại Trường Đại học Điều 

dưỡng Nam Định 

7/2020 2019-2020 

Vũ Thị Bích Hảo 
BM Toán tin - P. 

CTHSSV 

Nguyễn Hùng Minh BM NC&QLĐD 

Nguyễn Anh Tiến 
BM Toán tin - P. 

CNTT 

Nguyễn Anh Tuấn P. CTHSSV 

Phạm Văn Sơn 
BM Toán tin - P. 

CNTT 

15 

Sáng kiến: Giải quyết thủ tục hành 

chính theo mô hình “Bộ phận một 

cửa phục vụ người học 

7/2020 2019-2020 

Lê Xuân Hồng 
BM LLCT - P. 

CTHSSV 

Nguyễn Hùng Minh 
BM NC&QLĐD - P. 

CTHSSV 

Hà Thanh Huyền P. Thanh tra 

Nguyễn Anh Tuấn P. CTHSSV 

Vũ Thị Hòa P. CTHSSV 

NĂM HỌC 2020-2021 

1 

Sáng kiến: Ứng dụng Google Docs 

trong việc tìm kiếm và sửa lỗi chính 

tả, ngữ pháp cho các văn bản tại 

Trường Đại học Điều dưỡng Nam 

Định 

10/2020 2020-2021 

Đinh Thắng Lợi BM Dược 

Nguyễn Thị Trang TT HTKHCN&DV 

Nguyễn Lâm Phong TT HTKHCN&DV 

Trần Minh Châu TT HTKHCN&DV 



Nguyễn Thị Nga TT HTKHCN&DV 

2 

Sáng kiến: Ứng dụng Thư viện số 

DLIB trong quản lý và phục vụ 

người dùng tin tại Thư viện Trường 

Đại học Điều dưỡng Nam Định 

3/2021 2020-2021 

Cù Thị Thu Hà Thư viện 

Nguyễn Thị Minh Tú Thư viện 

Cồ Thị Toan Thư viện 

3 

Sáng kiến: Ứng dụng phương pháp 

đóng vai trong giảng dạy thực hành 

Tâm lý Y học, giao tiếp trong thực 

hành nghề nghiệp 

6/2021 2020-2021 Vũ Thị Hải Oanh BM Tâm lý – Y đức 

4 

Sáng kiến: Ứng dụng công nghệ dữ 

liệu di động thực hiện quy trình đánh 

giá kết quả rèn luyện của sinh viên 

tại Trường Đại học Điều dưỡng Nam 

Định 

7/2021 2020-2021 

Lê Xuân Hồng Phòng CTHSSV 

Nguyễn Sơn Tùng Phòng CTHSSV 

Vũ Thị Bích Hảo Phòng CTHSSV 

Đinh Thị Hạnh BM LLCT 

5 

Sáng kiến: Nghiên cứu phát triển và 

ứng dụng Website NDUN CARE tại 

Bệnh viện Trường Đại học Điều 

dưỡng Nam Định 

10/2021 2020-2021 

Vũ Văn Đẩu QL&NCĐD 

Nguyễn Hải Lâm QL&NCĐD 

Nguyễn Thị Thúy Nga QL&NCĐD 

Hồ Thị Thu Hằng Cao học 7 

Vũ Trọng Tứ CK1 

NĂM HỌC 2021-2022 

1 Sáng kiến: Nghiên cứu phát triển và 

ứng dụng Website Ndun Care tại 

Bệnh viện Trường Đại học Điều 

dưỡng Nam Định 

10/2021 2021-2022 

Vũ Văn Đẩu Khoa ĐD-HS 

Nguyễn Hải Lâm Khoa ĐD-HS 

Nguyễn thị Thúy Nga Khoa ĐD-HS 

Hồ Thị Thu Hằng CH7 

Vũ Trọng Tứ CK1 

2 Sáng kiến: Giải pháp thiết kế mặt nạ 

hỗ trợ chấm điểm bài kiểm tra, bài thi 

trắc nghiệm trên giấy 

3/2022 2021-2022 

Đặng Thúy Quỳnh Khoa KHCB 

Lại Văn Hải Khoa KHCB 

Trần Đức Lượng Khoa KHCB 

Nguyễn Mạnh Trưởng Khoa KHCB 

3 

Sáng kiến: Giải pháp tạo nhanh đề 

kiểm tra trắc nghiệm online môn tin 

học trên hệ thống Elearning tại 

Trường Đại học Điều dưỡng Nam 

Định 

3/2022 2021-2022 

Lại Thị Nhung Khoa KHCB 

Nguyễn Thị Hòa Khoa KHCB 

Phạm Văn Sơn Khoa KHCB 

Nguyễn Thị Hương Khoa KHCB 

Lại Văn Hải Khoa KHCB 

4 

Sáng kiến: Ứng dụng giấu tin trong 

video nhằm nâng cao tính bảo mật 

quyền sở hữu trí tuệ đối với các bài 

giảng Elearning của Trường Đại học 

Điều dưỡng Nam Định 

3/2022 2021-2022 

Nguyễn Thị Hòa Khoa KHCB 

Nguyễn Anh Tiến Khoa KHCB 

Lại Thị Nhung Khoa KHCB 

Nguyễn Thị Bích Ngọc Khoa KHCB 

5 Sáng kiến: Mô hình vườn ươm và 

tiểu cảnh Thanh niên xây dựng 

Trường Đại học Điều dưỡng xanh – 

sạch – đẹp 

3/2022 2021-2022 

Phạm Thị Hằng Khoa KHCB 

Phạm Văn Tùng Khoa ĐD-HS 

Phạm Văn Sơn Khoa KHCB 

Nguyễn Thị Thu Hường TT THTLS 

Bùi Thị Hiệu Khoa KHCB 

6 

Sáng kiến: Tạo sách điện tử cho các 

học phần giảng dạy Elearning thông 

qua một số ứng dụng số trực tuyến 

không thu phí tại Trường Đại học 

Điều dưỡng Nam Định 

3/2022 2021-2022 

Phạm Văn Sơn Khoa KHCB 

Nguyễn Anh Tiến Khoa KHCB 

Trần Thị Việt Hà Khoa ĐD-HS 

Lại Thị Nhung Khoa KHCB 

Vũ Thị Thu Phương Khoa KHCB 

7 Sáng kiến: Xây dựng hệ thống hình 

ảnh giải phẫu trên ứng dụng Google 
3/2022 2021-2022 

Phạm Văn Tỉnh Khoa YHCS 

Đỗ Thị Hồng Hải Khoa YHCS 



Drive trong giảng dạy thực hành tại 

môn Giải phẫu 
Nguyễn Thị Hồng Yến Khoa YHCS 

Phạm Văn Sơn P. CNTT&TT 

8 

Sáng kiến: Ứng dụng phần mềm thí 

nghiệm ảo Crocodile trong giảng dạy 

thực hành hóa học cho sinh viên tại 

Trường Đại học Điều dưỡng Nam 

Định 

3/2022 2021-2022 

Trần Đức Lượng Khoa KHCB 

Trần Thị Khánh Linh Khoa KHCB 

Phạm Văn Sơn Khoa KHCB 

Lại Văn Hải Khoa KHCB 

9 Sáng kiến: Ứng dụng mạng công 

nghệ thông tin tổ chức thi kết thúc 

học phần tại Trường đại học Điều 

dưỡng Nam Định 

3/2022 2021-2022 

Trần Thu Ngà TT KT&ĐBCLGD 

Trần Việt Tiến TT KT&ĐBCLGD 

Lê Thị Minh Thu TT KT&ĐBCLGD 

Nguyễn Anh Tiến P. CNTT&TT 

Dương Đình Dũng TT KT&ĐBCLGD 

10 

STKT: Xây dựng mô hình câu lạc bộ 

quản lý và chăm sóc người bệnh tâm 

thần phân liệt dựa vào cộng đồng tại 

tỉnh Nam Định 

12/2021 2021-2022 

Trương Tuấn Anh Khoa YHLS 

lê Văn Cường Khoa ĐD-HS 

Võ Thị Thu Hương Khoa ĐD-HS 

11 

STKT: Chăm sóc thiết yếu bà mẹ - 

trẻ sơ sinh trong và ngay sau đẻ 

thường tại khoa Đẻ bệnh viện Phụ 

sản Nam Định 

12/2021 2021-2022 

Nguyễn Công Trình Khoa YHLS 

Trần Quang Tuấn Khoa YHLS 

Đào Thị Hồng Nhung Khoa YHLS 

Vũ Ngọc Hà BV Phụ sản NĐ 

12 

STKT: Tăng cường tuân thủ điều trị 

thuốc chống đông kháng sinh 

vitamin K cho người bệnh tim mạch 

có rung nghĩ bằng mô hình giáo dục 

sức khỏe người bệnh tại tỉnh Nam 

Định 

12/2021 2021-2022 

Ngô Huy Hoàng BGH 

Tống Thị Ánh BVĐK tỉnh NĐ 

Vũ Thị Phương BVĐK tỉnh NĐ 

lê Thị Huyền Trinh Khoa KHCB 

Nguyễn Ngọc Thành Khoa KHCB 

NĂM HỌC 2022-2023 

                

1    

 Sáng kiến: Ứng dụng công nghệ dữ 

liệu di động "KobotoolBox" trong 

thu thập và quản lý dữ liệu nghiên 

cứu  

10/2022 
 2022-

2023  
Đỗ Minh Sinh Phòng QLKHCN&ĐN 

                

2    

 Sáng kiến: Ứng dụng Microsoft 

excel và lập trình VBA trong tạo đề 

trắc nghiệm khách quan  

11/2022 
 2022-

2023  

Nguyễn Thị Duyên TT KT&ĐBCLGD 

Trần Việt Tiến TT KT&ĐBCLGD 

Nguyễn Lâm Phong TT HTKHCN&DV 

Dương Đình Dũng TT KT&ĐBCLGD 

Nguyễn Hồng Sơn Phòng Quản trị 

3 

Sáng kiến:  Giải pháp kết hợp thảo 

luận nhóm trong giảng dạy E-

learnning để nâng cao hiệu quả học 

tập các môn khoa học cơ bản 

6/2023 2022-2023 

Đinh Quốc Thắng Khoa KHCB 

Đặng Thúy Quỳnh Khoa KHCB 

Lại Văn Hải Khoa KHCB 

4 

Sáng kiến:  Giải pháp xây dựng công 

cụ trên Microsoft Word để hỗ trợ 

chuyển đổi định dạng ngân hàng câu 

hỏi cũ sang định dạng ngân hàng câu 

hỏi mới 

6/2023 2022-2023 

Lại Văn Hải Khoa KHCB 

Đặng Thúy Quỳnh Khoa KHCB 

Trần Đức Lượng Khoa KHCB 

Lại Thị Nhung Khoa KHCB 

Nguyễn Thị Hòa Khoa KHCB 

5 

Sáng kiến:  Xây dựng hệ thống 

tường lửa trong mạng LAN đảm bảo 

an toàn dữ liệu cho Sever và các máy 

trạm khi truy cập internet tại Trường 

Đại học Điều dưỡng Nam Định 

6/2023 2022-2023 

Nguyễn Anh Tiến Khoa KHCB 

Phạm Văn Sơn Khoa KHCB 

Ngô Dũng Phòng CNTT&TT 

Trần Trọng Văn Phòng CNTT&TT 

Trương Hồng Tiệp Phòng CNTT&TT 

6 

Sáng kiến:  Ứng dụng Google sheet 

trong quản lý người học tại Trường 

Đại học Điều dưỡng Nam Định 

5/2023 2022-2023 

Vũ Thị Bích Hảo Khoa KHCB 

Phạm Văn Tùng Phòng CTTT&TTNH 

Lê Xuân Hồng Phòng CTTT&TTNH 



Nguyễn Anh Tuấn Phòng CTTT&TTNH 

Vũ Thị Hòa Phòng CTTT&TTNH 

7 

Sáng kiến: Áp dụng "One hour 

conversation" vào việc tạo môi 

trường nói tiếng Anh tại Trường Đại 

học Điều dưỡng Nam Định 

6/2023 2022-2023 

Vũ Văn Đẩu Khoa ĐD-HS 

Nguyễn Thị Thu Hường TT THTLS 

Đỗ Thị Hòa Khoa ĐD-HS 

Nguyễn Thị Thanh 

Hương 
Khoa ĐD-HS 

Phạm Thị Thu Hiền Khoa YTCC 

8 

Sáng kiến cấp tỉnh: Giải pháp tạo 

nhanh đề kiểm tra trắc nghiệm 

Online môn Tin học trên hệ thống 

Elearning tại Trường Đại học điều 

dưỡng Nam Định 

9/2022 2022-2023 
Lại Thị Nhung và các 

cộng sự 40% 
Khoa KHCB 

9 

Sáng kiến cấp tỉnh: Giải pháp thiết 

kế mặt nạ hỗ trợ chấm điểm bài kiểm 

tra, bài thi trắc nghiệm trên giâys 

9/2022 2022-2023 
Đặng Thúy Quỳnh và 

các cộng sự 40% 
Khoa KHCB 

10 

Sáng kiến cấp tỉnh: Tạo sách điện tử 

cho các học phần giảng dạy Elarning 

thông qua một số ứng dụng trực 

tuyến không thu phí tại Trường Đại 

học Điều dưỡng Nam Định 

9/2022 2022-2023 
Phạm Văn Sơn và các 

cộng sự 40% 
Khoa KHCB 

11 

Sáng kiến cấp tỉnh: Ứng dụng phần 

mềm thí nghiệm ảo Crocodile trong 

giảng dạy thực hành hóa học cho 

sinh viên tại Trường Đại học Điều 

dưỡng Nam Định 

9/2022 2022-2023 
Trần Đức Lượng và các 

cộng sự 40% 
Khoa KHCB 

 


